
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ - CĐSL Sơn La, ngày        tháng  10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 Xóa tên học sinh khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản lý đào tạo  

của Trường Cao đẳng Sơn La 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội  quy định Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao 

đẳng ban hành theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/07/2023 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường Cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CĐSL ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành quy chế công tác HSSV; 

Căn cứ Báo cáo số 189/BC-CTHSSV ngày 27/09/2023 Của Phòng Công tác 

HSSV Báo cáo sĩ số HSSV tháng 09 năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Xóa tên 78 học sinh, sinh viên khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản 

lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La (có danh sách kèm theo). 

Lý do: Tự ý bỏ học. 

Điều 2. Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 không được hưởng các chế độ, 

chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước của tỉnh và của nhà trường. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Kế hoạch -Tài chính;  

Trưởng các khoa, GVCN lớp và học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Địa phương, gia đình (Phối hợp);  
- Như điều 3 (Thực hiện);     

- Lưu VT, CT HSSV.  

  

 Nguyễn Xuân Thắng 



DANH SÁCH  

Xóa tên học sinh,sinh viên khỏi danh sách lớp học và hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CĐSL ngày          /10/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 
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1 Đinh Thế Nhất 25/02/2006 Nam TC Hướng dẫn DL K59A-MC TT GDTX Mộc Châu Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

2 Bàn Thị Tiên 04/11/2005 Nữ TC Hướng dẫn DL K59A-MC TT GDTX Mộc Châu Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

3 Bàn Thị Châu Anh 08/02/2006 Nữ TC Hướng dẫn DL K59A-MC TT GDTX Mộc Châu Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

4 Bàn Đức Mạnh 12/02/2006 Nam TC Hướng dẫn DL K59A-MC TT GDTX Mộc Châu Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

5 Lìa Trọng Lớ 15/08/2006 Nam TC Hướng dẫn DL K59A-MC TT GDTX Mộc Châu Chiềng Tương Yên Châu Sơn La 

6 Hàng A Chu 14/10/2005 Nam TC Văn thư hành chính K59A-ML TT GDTX Mường La Chiềng Công Mường La Sơn La 

7 Lường Thị Hòa  30/03/2005 Nữ TC Lâm sinh K59A-MS TT GDTX Mai Sơn Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

8 Tòng Duy Điệp 07/08/2006 Nam TC Lâm sinh K59A-MS TT GDTX Mai Sơn Mường Bon Mai Sơn  Sơn La 

9 Lò Tuấn  Chương 22/12/2005 Nam TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS TT GDTX Mai Sơn Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

10 Lò Văn Duy 05/12/2006 Nam TC Công tác XH K59B-SC TT GDTX Sốp Cộp Mường Và Sốp Cộp  Sơn La  

11 Tòng Văn Khải 19/05/2006 Nam TC Công tác XH K59B-SC TT GDTX Sốp Cộp Púng Bánh Sốp Cộp  Sơn La  

12 Lò Văn Tiện 08/08/2006 Nam TC Văn thư hành chính K59B-SC TT GDTX Sốp Cộp Mường Cai Sông Mã  Sơn La  

13 Vì Văn Bình 29/10/2006 Nam TC Văn thư hành chính K59B-SC TT GDTX Sốp Cộp Púng Bánh Sốp Cộp  Sơn La  

14 Sộng A Chung 02/09/2006 Nam TC Văn thư hành chính K59B-SC TT GDTX Sốp Cộp Mường cai Sông Mã  Sơn La  
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15 Vàng Thị  Hoa 10/07/2006 Nữ TC Chăn nuôi -TY K59B-SM TT GDTX Sông Mã Mường Cai Sông Mã Sơn La 

16 Hờ Thị Ca  Dùa 21/04/2005 Nữ TC Chăn nuôi -TY K59B-SM TT GDTX Sông Mã Yên Hưng Sông Mã Sơn La 

17 Hoàng Thị Hồng 21/11/2006 Nữ TC Công tác XH K59A-YC TT GDTX Yên Châu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

18 Lò Trung Khánh 29/08/2007 Nam TC CNTK Điện - ĐT K59A Trường Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

19 Lò Văn Việt 08/07/2007 Nam TC CNTK Điện - ĐT K59A Trường Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

20 Lò Thanh Hiệp 27/11/2007 Nam TC Điện-nước K59A Trường Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

21 Vũ Quang Minh 19/06/2007 Nam TC Điện-nước K59A Trường Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 

22 Lò Văn Nguyên 24/11/2007 Nam TC Điện-nước K59A Trường Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

23 Lò Văn Tùng 03/09/2007 Nam TC Điện-nước K59A Trường Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

24 Quàng Trung Hoài 26/06/2007 Nam TC NV bán hàng K59B Trường Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 

25 Hà Thị Ngọc 20/08/2007 Nữ TC NV bán hàng K59B Trường Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 

26 Lò Văn Thiện 26/06/2007 Nam TC TT-BVTV K59C Trường Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 

27 Cà Văn Bình 29/10/2007 Nam TC TT-BVTV K59D-TC TT GDTX Thuận Châu Liệp Tè Thuận Châu Sơn La 

28 Lường Văn Huy 22/10/2006 Nam TC TT-BVTV K59D-TC TT GDTX Thuận Châu Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La 

29 Cà Thị Linh 30/03/2007 Nữ TC TT-BVTV K59D-TC TT GDTX Thuận Châu Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 

30 Lò Văn Linh 22/03/2007 Nam TC TT-BVTV K59D-TC TT GDTX Thuận Châu Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La 

31 Lò Thùy Trang 15/10/2006 Nữ TC TT-BVTV K59D-TC TT GDTX Thuận Châu Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La 
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32 Lò Văn Anh 04/07/2007 Nam TC BVMT Đô thị K59-TC TT GDTX Thuận Châu Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 

33 Lò Văn Nguyên 10/11/2007 Nam TC BVMT Đô thị K59-TC TT GDTX Thuận Châu Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 

34 Quàng Văn Thiểu 17/07/2007 Nam TC BVMT Đô thị K59-TC TT GDTX Thuận Châu Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 

35 Tòng Việt Thái 08/08/2007 Nam TC Điện-nước K59B-SM TT GDTX Sông Mã Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

36 Cà Văn Thuận 22/08/2007 Nam TC Điện-nước K59B-SM TT GDTX Sông Mã Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

37 Vì Ngọc Linh 07/05/2007 Nam TC HD du lịch K59B-VH TT GDTX Vân Hồ Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

38 Lành Văn Diết 11/11/2005 Nam TC Chăn nuôi -TY K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

39 Lò Văn  Yên 22/05/2007 Nam TC Chăn nuôi -TY K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

40 Sùng A Hờ 03/03/2007 Nam TC Chăn nuôi -TY K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

41 Lừ Văn La 08/11/2007 Nam TC Chăn nuôi -TY K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

42 Tòng Văn Việt 13/11/2007 Nam TC Chăn nuôi -TY K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

43 Lò Thị Phóng 14/06/2007 Nữ TC NV bán hàn K59C-QN TT GDTX Quỳnh Nhai Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

44 Lường Văn  Hùng 22/03/2006 Nam TC Kế toán DN K59C - PY TT GDTX Phù Yên Huy Bắc Phù Yên Sơn La 

45 Sồng Thị Sai 30/09/2007 Nữ TC Quản lý đất đai K59B - PY TT GDTX Phù Yên Quang huy Phù Yên  Sơn La 

46 Vừ Thị Sênh 02/09/2007 Nữ TC Tin học ƯD K59B - SM TT GDTX Sông Mã Chiềng sơ Sông Mã Sơn La 

47 Lò Thị  Xa 04/04/2007 Nữ TC Tin học ƯD K59B - SM TT GDTX Sông Mã Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

48 Hoàng Lệ  Chi 19/09/2007 Nữ TC Công tác XH K59C - YC TT GDTX Yên Châu Tú Nang Yên Châu Sơn La 
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49 Lường Thị  Hồng 25/01/2007 Nữ TC Công tác XH K59C - YC TT GDTX Yên Châu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

50 Quàng Thị Vân  Anh 20/10/2007 Nữ TC Công tác XH K59C - YC TT GDTX Yên Châu Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

51 Lường Thị Minh Nguyệt 09/8/2007 Nữ TC PL về QLHC công K59B - MC TT GDTX Mộc Châu Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 

52 Hà Thị Thùy 20/05/2007 Nữ TC PL về QLHC công K59B - MC TT GDTX Mộc Châu Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

53 Lò Thị Thận 17/09/2005 Nữ TC Lâm sinh K59D - ML TT GDTX Mường La Nậm Giôn Mường La Sơn La 

54 Vạ Thị Hoa 16/08/2007 Nữ TC Lâm sinh K59D - ML TT GDTX Mường La Nậm Giôn Mường La Sơn La 

55 Tòng Văn Lý 07/07/2007 Nam TC Lâm sinh K59D - ML TT GDTX Mường La Mường Trai Mường La Sơn La 

56 Cháng Thị May 05/08/2007 Nữ TC Lâm sinh K59D - ML TT GDTX Mường La Chiềng Ân Mường La Sơn La 

57 Giàng Thị Chanh 01/07/2007 Nam TC Lâm sinh K59D - ML TT GDTX Mường La Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

58 Quàng Văn Hùng  10/09/2007 Nam TC Lâm Sinh K60A - MS TT GDTX Mai Sơn Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

59 Giàng Lao  Xánh 18/10/2007 Nam TC TT&BVTV K60A - YC TT GDTX Yên Châu  Chiềng On  Yên Châu Sơn La 

60 Nguyễn Duy  Minh 26/11/2007 Nam TC TT&BVTV K60A - YC TT GDTX Yên Châu TT Yên Châu  Yên Châu Sơn La 

61 Hoàng Văn  Nhất 01/09/2007 Nam TC TT&BVTV K60A - YC TT GDTX Yên Châu  Tú Nang  Yên Châu Sơn La 

62 Cà Thị Hường 02/02/2007 Nữ TCTin học ứng dụng K60A - SM TT GDTX Sông Mã Chiềng Khương Sông Mã Sơn La 

63 Vì Văn  Quỳnh 08/02/2007 Nam TCTin học ứng dụng K60A - SM TT GDTX Sông Mã Chiềng Phung Sông Mã Sơn La 

64 Lò Văn  Nhập 14/08/2007 Nam TCTin học ứng dụng K60A - SM TT GDTX Sông Mã Huổi Một Sông Mã Sơn La 

65 Tòng Thị  My 16/01/2007 Nữ TCTin học ứng dụng K60A - SM TT GDTX Sông Mã Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 
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66 Hờ Vự Sênh 03/07/2007 Nam TCTin học ứng dụng K60A - SM TT GDTX Sông Mã Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

67 Lò Văn  Hiên 04/08/2007 Nam Luật K10B1 Trường Có Líu  Chiềng Bôm   Thuận Châu  

68 Lò Văn Ngoan 04/03/2007 Nam Luật K10B1 Trường Co Líu Chiềng Bôm  Thuận Châu 

69 Cà Văn Quyền 03/04/2007 Nam Luật K10B1 Trường Bản Phường Chiềng Ngần TP.Sơn La 

70 Quách Thị Phương 21/04/2005 Nữ Múa DGDT K43 Trường Bó Sinh Bó Sinh Sông Mã  

71 Nịnh Hoài Phương Thảo 14/03/2005 Nữ Organ K43 Trường Tiểu Khu 2  TT Hát Lót   Mai Sơn  

72 Lù Hoàng Dũng 28/9/2005 Nam Organ K44 Trường Ban Cọ Chiềng An TP.Sơn La 

73 Và A Thỏ 09/06/2006 Nam BD nhạc cụ truyền thống K45 Trường Sào Và Nà Nghịu  Sông Mã 

74 Vàng Thị Khê 15/3/2005 Nữ HDDL K44 Trường Huổi Hài Chiềng Chăn  Mai Sơn  

75 Lò Thị Thu Thủy 12/9/2009 Nữ Múa DGDT K45 Trường Bản Tông Chiềng Xôm  TP.Sơn La 

76 Lò Thành Long 01/11/2008 Nam Thanh Nhạc K45 Trường Piềng Lán  Chiềng Hắc Mộc Châu 

77 Vì Thị Vân 03/7/2006 Nữ QLVH K45 Trường Nà Dạ  Chiềng On  Yên Châu 

78 Lò Đăng Quang 24/10/2007 Nam HDDL K45 Trường Là Mường  Chiềng Xôm TP.Sơn La 

    Danh sách này có 78 HSSV 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-06T17:24:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Thắng<thangnx.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:26:49+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:26:57+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:13+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:27+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:34+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:39+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:45+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:51+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:27:56+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T11:28:02+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




